PHỤ LỤC 01
PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẦU CẤP THPT
(Kèm theo ………………………………………)
I. THÔNG TIN CHUNG
Tên đơn vị:  Phân hiệu trường THPT Đông Sơn 1 ( PT Nguyễn Mộng Tuân cũ) Thời điểm kiểm tra: 09/11/2026
Năm học: 2026–2027    Người phụ trách:  Lưu Thị Lan, Phạm Quý Dương, Lê Thị Loan
II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Rà soát hồ sơ tuyển sinh năm 2026 - 2027
	STT
	Nội dung kiểm tra
	Tổng số hồ sơ
	Đầy đủ, hợp lệ
	Thiếu/
sai thông tin
	Chưa khớp dữ liệu
	Minh chứng/ghi chú

	1
	Học bạ cấp THCS
	747
	747
	0
	0
	0

	2
	Bản sao giấy khai sinh
	747
	747
	0
	0
	0

	3
	Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS hoặc giấy tờ tương đương theo quy định
	747
	747
	0
	0
	0

	4
	Hồ sơ xác nhận diện ưu tiên (nếu có)
	29
	29
	0
	0
	Giấy khai sinh

	5
	Hồ sơ xác nhận diện khuyến khích (nếu thuộc diện áp dụng)
	4
	4
	0
	0
	Giấy chứng nhận đạt giải các kỳ thi theo quy định

	6
	Thông tin cá nhân và dữ liệu đăng ký trên phần mềm tuyển sinh
	747
	747
	0
	0
	0

	7
	Hồ sơ đăng ký dự tuyển và dữ liệu xét tuyển/thi tuyển
	747
	747
	0
	0
	0

	8
	Hồ sơ khác theo quy định
	747
	747
	0
	0
	0


2. Chi tiết sai lệch hồ sơ và dữ liệu tuyển sinh: Không có
	STT
	Họ tên học sinh
	Ngày sinh
	Trường THCS
	Nội dung sai lệch/thiếu hồ sơ
	Dữ liệu phần mềm
	Hồ sơ giấy
	Nguyên nhân/biện pháp xử lý
	Người phụ trách

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Đối chiếu danh sách trúng tuyển với học sinh thực học
Lập riêng cho từng năm học: 2024–2025, 2025–2026 và 2026–2027.
3.1. Năm học 2024 - 2025
	STT
	Họ tên học sinh
	Ngày sinh
	Lớp
	Có trong DS trúng tuyển
Có/Không
	Có phê duyệt bổ sung/tiếp nhận
Có/Không/Không áp dụng
	Sổ gọi tên ghi điểm
Có/Không
	Danh sách thực học
Có/Không
	Kết quả đối chiếu

	1
	Trần Anh Thơ
	01/09/2009
	
	có
	
	không
	không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học

	2
	Lê Ngọc Bảo Nhi
	09/04/2009
	
	có
	
	Không
	Không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học

	3
	Lê Ngọc Hoàn
	08/08/2009
	10 A3
	Có 
	
	có
	có
	Trúng tuyển sau phúc khảo

	4
	Lê Tiến Trường
	30/21/2009
	10 A3
	Không
	
	có
	có
	Xét bổ sung 

	5
	Nguyễn Hồng Anh
	06/06/09
	10 A4
	Không
	
	có
	có
	Xét bổ sung 


3.2. Năm học 2025 – 2026
	STT
	Họ tên học sinh
	Ngày sinh
	Lớp
	Có trong DS trúng tuyển
Có/Không
	Có phê duyệt bổ sung/tiếp nhận
Có/Không/Không áp dụng
	Sổ gọi tên ghi điểm
Có/Không
	Danh sách thực học
Có/Không
	Kết quả đối chiếu

	1
	Trịnh Gia Huy
	24/10/2010
	
	Có
	
	Không
	Không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học

	2
	Nguyễn Anh Quang
	06/11/2010
	
	Có
	
	Không
	Không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học

	3
	Hà Thị Hồng Quyên
	06/2/2010
	
	Có
	
	Không
	Không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học

	4
	Trịnh Gia Huy
	12/8/2010
	
	Có
	
	Không
	Không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học

	5
	Đoàn Hà Phương
	24/5/2010
	
	Có
	
	Không
	Không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học

	6
	Nguyễn Nhật Lệ
	27/1/2010
	
	Có
	
	Không
	Không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học

	7
	Nguyễn Anh Sơn
	14/01/2010
	
	Có
	
	Không
	Không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học

	8
	Nguyễn Thùy Chi
	14/5/2010
	
	Có
	
	Không
	Không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học

	9
	Nguyễn Văn Trung Nguyên
	22/12/2010
	11B10
	Không
	Không
	Có
	Có
	Xét bổ sung

	10
	Nguyễn Lê Châu
	18/8/2010
	11B9
	Không
	Không
	Có
	Có
	Xét bổ sung

	11
	Đàm Lê Tuấn Anh
	11/9/2010
	11B3
	Không
	Không
	Có
	Có
	Xét bổ sung

	12
	Nguyễn Minh Anh
	20/11/2010
	11B9
	Không
	Không
	Có
	Có
	Xét bổ sung

	13
	Nguyễn Minh Đức
	01/2/2010
	11B6
	Không
	Không
	Có
	Có
	Xét bổ sung

	14
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	16/7/2010
	11B10
	Không
	Không
	Có
	Có
	Xét bổ sung



3.3. Năm học 2026 – 2027
	STT
	Họ tên học sinh
	Ngày sinh
	Lớp
	Có trong DS trúng tuyển
Có/Không
	Có phê duyệt bổ sung/tiếp nhận
Có/Không/Không áp dụng
	Sổ gọi tên ghi điểm
Có/Không
	Danh sách thực học
Có/Không
	Kết quả đối chiếu

	1
	Nguyễn Ngọc Linh An

	11/9/2011
	
	Có
	
	Không
	Không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học

	2
	Cao Khánh Chi
	26/8/2011
	
	Có
	
	Không
	Không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học

	3
	Nguyễn Gia Tuấn Kiệt

	02/11/2011
	
	Có
	
	Không
	Không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học

	4
	Nguyễn Lê Phương Linh

	21/9/2010
	
	Có
	
	Không
	Không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học

	5
	Lê Duy Thành

	14/6/2011
	
	Có
	
	Không
	Không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học

	6
	Phạm Gia Lê Tùng

	03/7/2011
	
	Có
	
	Không
	Không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học

	7
	Trần Lê Trường Giang

	12/10/2011
	
	Có
	
	Không
	Không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học

	8
	Nguyễn Ngọc Cẩm Tú

	30/11/2011
	
	Có
	
	Không
	Không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học

	9
	Phạm Bình Minh

	27/9/2011
	
	Có
	
	Không
	Không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học

	10
	Phạm Tuấn Nghĩa
	29/5/2011
	
	Có
	
	Không
	Không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học

	11
	Hoàng Diệu Châu

	12/4/2011
	
	Có
	
	Không
	Không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học

	12
	Hoàng Thị Trang Nhung
	17/9/2011
	
	Có
	
	Không
	Không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học

	13
	Nguyễn Ngọc Ánh

	20/12/2011
	
	Có
	
	Không
	Không
	Rút hồ sơ sau khi trúng tuyển, không nhập học



4. Học sinh thực học chưa có tên trong danh sách trúng tuyển được duyệt
4.1. Năm học 2024 - 2025
	STT
	Họ tên học sinh
	Ngày sinh
	Trường/
lớp trước đó
	Lớp đang học
	Điểm thi/xét tuyển
	Ngày bắt đầu học
	Căn cứ tiếp nhận hiện có
	Lý do chưa có phê duyệt
	Cá nhân tiếp nhận
	Đề xuất xử lý

	1
	Nguyễn Hồng Anh
	06/6/2009
	
	12B4
	28.1
	5/9/2024
	BB xét bổ sung của HĐ tuyển sinh
	Không rõ
( HT về hưu không bàn giao kết quả phê duyệt)
	
	Kính đề nghị Giám Đốc Sở và Phòng khảo thí công nhận các em đã trúng tuyển bổ sung năm học 2025 - 2026

	2
	Lê Tiến Trường
	30/11/2009
	
	12B3
	29.1
	5/9/2024
	BB xét bổ sung của HĐ tuyển sinh
	Không rõ
( HT về hưu không bàn giao kết quả phê duyệt)
	
	Kính đề nghị Giám Đốc Sở và Phòng khảo thí công nhận các em đã trúng tuyển bổ sung năm học 2025 - 2026


4.2. Năm học 2025 – 2026
	STT
	Họ tên học sinh
	Ngày sinh
	Trường/
lớp trước đó
	Lớp đang học
	Điểm thi/xét tuyển
	Ngày bắt đầu học
	Căn cứ tiếp nhận hiện có
	Lý do chưa có phê duyệt
	Cá nhân tiếp nhận
	Đề xuất xử lý

	1
	Nguyễn Văn Trung Nguyên
	22/12/2010
	
	11B10
	12.85
	7/9/2025
	BB xét bổ sung của HĐ tuyển sinh
	Không rõ
( HT về hưu không bàn giao kết quả phê duyệt)
	
	Kính đề nghị Giám Đốc Sở và Phòng khảo thí công nhận các em đã trúng tuyển bổ sung năm học 2025 - 2026

	2
	Nguyễn Lê Châu
	18/8/2010
	
	11B9
	12.85
	7/9/2025
	BB xét bổ sung của HĐ tuyển sinh
	Không rõ
( HT về hưu không bàn giao kết quả phê duyệt)
	
	Kính đề nghị Giám Đốc Sở và Phòng khảo thí công nhận các em đã trúng tuyển bổ sung năm học 2025 - 2026

	3
	Đàm Lê Tuấn Anh
	11/9/2010
	
	11B3
	12.8
	7/9/2025
	BB xét bổ sung của HĐ tuyển sinh
	( HT về hưu không bàn giao kết quả phê duyệt)
	
	Kính đề nghị Giám Đốc Sở và Phòng khảo thí công nhận các em đã trúng tuyển bổ sung năm học 2025 - 2026

	4
	Nguyễn Minh Anh
	20/11/2010
	
	11B9
	16.35
	7/9/2025
	BB xét bổ sung của HĐ tuyển sinh
	Không rõ
( HT về hưu không bàn giao kết quả phê duyệt)
	
	Kính đề nghị Giám Đốc Sở và Phòng khảo thí công nhận các em đã trúng tuyển bổ sung năm học 2025 - 2026

	5
	Nguyễn Minh Đức
	01/2/2010
	
	11B6
	16.2
	7/9/2025
	BB xét bổ sung của HĐ tuyển sinh
	( HT về hưu không bàn giao kết quả phê duyệt)
	
	Kính đề nghị Giám Đốc Sở và Phòng khảo thí công nhận các em đã trúng tuyển bổ sung năm học 2025 - 2026

	6
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	16/7/2010
	
	11B10
	15.9
	7/9/2025
	BB xét bổ sung của HĐ tuyển sinh
	Không rõ
( HT về hưu không bàn giao kết quả phê duyệt)
	
	Kính đề nghị Giám Đốc Sở và Phòng khảo thí công nhận các em đã trúng tuyển bổ sung năm học 2025 - 2026


5. Tổng hợp biến động sĩ số theo năm học, khối lớp
	Năm học
	Khối
	Trúng tuyển ban đầu
	Nhập học ban đầu
	Chuyển đến
	Chuyển đi
	Bỏ học/nghỉ học
	Bảo lưu
	Số thực học tại thời điểm chốt
	Chênh lệch cần giải trình

	2024–2025
	10
	352
	350
	6
	19
	2
	
	338
	Chênh lệch 3: Lý do
2 học sinh đậu NV1, NV2 không có nhu cầu nhập học, sau đó xét tuyển bổ sung 02 có tên trong mục 4.1 và 1 học sinh trúng tuyển sau phúc khảo

	2024–2025
	11
	338
	338
	6
	5
	4
	
	335
	

	2024–2025
	12
	 327
	
	0
	0
	
	
	327
	

	2025–2026
	10
	440 
	432

	10
	29
	0
	0
	419
	 Chênh lệch 6: Lý do
8 học sinh đậu NV1, NV2 không có nhu cầu học, sau đó xét tuyển bổ sung 8  học sinh nhưng chỉ có 6 học sinh có tên trong mục 4.2 đến nhập học.

	2025–2026
	11
	338
	350 
	5 
	12
	0
	0
	331
	

	2025–2026
	12
	335
	336
	4 
	1
	2
	
	336
	

	2026–2027
	10
	495
	482
	
	
	
	
	482
	 Chênh lệch 13:
Lý do
13 học sinh không có nhu cầu nhập học.


	2026–2027
	11
	419
	432

	4
	3
	
	
	420
	

	2026–2027
	12
	331
	352
	1
	
	
	1 bị mất do tai nạn
	331
	


6. Chi tiết nguyên nhân biến động học sinh
	STT

	Năm học
	Họ tên
	Lớp
	Loại biến động
Không nhập học/Chuyển đi/Chuyển đến/Bỏ học/Bảo lưu
	Thời điểm
	Nguyên nhân
	Nơi chuyển đến (nếu có)
	Hồ sơ/văn bản liên quan
	Biện pháp/kết quả

	
	2024 - 2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Trần Anh Thơ
	Lớp 10
	Không nhập học
	08/2024
	Học dân lập Hà Nội
	
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	2
	
	Lê Ngọc Bảo Nhi
	Lớp 10
	Không nhập học
	08/2024
	Học dân lập
	
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	1
	
	Nguyễn Hà Linh
	10A1
	Chuyển đến kỳ 2
	06/02/2025
	
	THPT Tĩnh Gia 2
	Không có hồ sơ chuyển
	Bổ sung 

	2
	
	Trịnh Hoàng Anh
	10A3
	Chuyển đến kỳ 1
	01/11/2024
	
	Trường THPT Đông Sơn 2
	Đơn xin chuyển
	

	3
	
	Đoàn Hải Quân
	10A4
	Chuyển đến kỳ 2
	12/02/2025
	
	Trường THPT Đông Sơn 2
	Đơn xin chuyển
	

	4
	
	Hoàng Văn Tiến
	10A7
	Chuyển đến kỳ 1
	10/01/2025
	
	Trường THPT Tô Hiến Thành
	Đơn xin chuyển
	

	5
	
	Nguyễn Như Quỳnh
	10A8
	Chuyển đến kỳ 2
	05/03/2025
	
	Trường THPT Đông Sơn 2
	Đơn xin chuyển
	

	6
	
	Nguyễn Hồng Sơn
	10A8
	Chuyển đến kỳ 2
	15/01/2009
	
	THPT Tô Hiến Thành
	Không có hồ sơ
	HS trúng tuyển THPT Tô Hiến Thành chuyển về sau đó chuyển đi

	1
	
	Lê Duy Dũng
	10A1
	Chuyển đi kỳ 2
	24/09/2009
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	2
	
	Nguyễn Bá Nguyên
	10A1
	Chuyển đi kỳ 2
	12/12/2009
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	3
	
	Lê Hồng Anh
	10A2
	Chuyển đi kỳ 2
	30/11/2009
	
	Trường THPT Đào Duy Từ
	Không có hồ sơ
	

	4
	
	Nguyễn Duy Kỳ Anh
	10A2
	Chuyển đi kỳ 2
	27/12/2009
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	5
	
	Dương Thị Thảo Linh
	10A2
	Chuyển đi kỳ 2
	10/05/2009
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Không có hồ sơ
	

	6
	
	Mai Minh Châu
	10A5
	Chuyển đi kỳ 2
	12/05/2009
	
	Trường THPT Hàm Rồng
	Đơn xin chuyển
	

	7
	
	Nguyễn Bảo Châu
	10A5
	Chuyển đi kỳ 1
	18/10/2009
	
	Trường THPT Cẩm Lệ
	Không có hồ sơ
	

	8
	
	Lê Viết Minh Đức
	10A5
	Chuyển đi kỳ 1
	29/06/2009
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	9
	
	Nguyễn Xuân Đức
	10A5
	Chuyển đi kỳ 1
	23/03/2009
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	10
	
	Nguyễn Thị Phương Mai
	10A5
	Chuyển đi kỳ 2
	23/03/2009
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	11
	
	Đỗ Khắc Duy Chương
	10A6
	Chuyển đi kỳ 1
	06/11/2009
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	12
	
	Nguyễn Đức Huy
	10A7
	Chuyển đi kỳ 2
	04/11/2009
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	13
	
	Nguyễn Hồng Sơn
	10A8
	Chuyển đi kỳ 2
	15/01/2009
	
	THPT Nguyễn Trãi
	Không có hồ sơ
	

	14
	
	Nguyễn Trọng Minh Duy
	10A2
	Chuyển đi
	9/2024
	
	THPT Đào Duy Từ
	Đơn xin chuyển
	

	15
	
	Nguyễn Minh Anh
	10A4
	Chuyển đi
	04/10/2024
	
	THPT Đào Duy Từ
	Đơn xin chuyển
	

	16
	
	Nguyễn Phú Hoàng Sơn
	10A7
	Chuyển đi
	04/10/2024
	
	THPT Tô Hiến Thành
	Đơn xin chuyển
	

	17
	
	Nguyễn Phương Thúy
	10A8
	Chuyển đi
	04/10/2024
	
	THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	18
	
	Đào Như Ngọc
	10A8
	Chuyển đi
	04/10/2024
	
	THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	19
	
	Nguyễn Hoành Hiếu
	10A4
	Chuyển đi
	04/10/2024
	
	THPT Hàm Rồng
	Đơn xin chuyển
	

	1
	
	Trần Bảo Quỳnh
	10A6
	Chuyển đi
	10/09/2024
	
	THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	2
	
	Lê Văn Việt
	10 A6
	Chuyển đi
	10/10/2024
	
	Đông Bắc Ga
	Đơn xin chuyển
	

	1
	
	Phạm Nguyễn Hải Nam
	11A2
	Chuyển đến kỳ 2
	24/02/2025
	
	Bắc Ninh
	Đơn xin chuyển
	

	2
	
	Đàm Tá Minh Hưng
	11A6
	Chuyển đến kỳ 1
	01/10/2024
	
	THPT Đông Sơn 2
	Không có hồ sơ
	

	3
	
	Lê Thị Ánh Tuyết
	11A6
	Chuyển đến kỳ 2
	05/03/2025
	
	THPT Lê Văn Hưu
	Không có hồ sơ
	

	4
	
	Lê Thị Mai Hoa
	11A7
	Chuyển đến kỳ 1
	27/09/2024
	
	THPT Đông Sơn
	Không có hồ sơ
	

	5
	
	Lê Thị Lan Anh
	11A8
	Chuyển đến kỳ 1
	01/10/2024
	
	THPT Đông Sơn 2
	Đơn xin chuyển
	

	1
	
	Vũ Trọng Hợp
	11A1
	Chuyển đi kỳ 1
	06/09/2024
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	2
	
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	11A1
	Chuyển đi kỳ 1
	06/09/2024
	
	THPT An Ninh
	Không có hồ sơ
	

	3
	
	Lê Văn Sơn
	11A2
	Chuyển đi kỳ 1
	21/10/2024
	
	Trường THPT Tĩnh Gia 3
	Đơn xin chuyển
	

	4
	
	Nguyễn Đình Sơn
	11A2
	Chuyển đi kỳ 2
	26/02/2025
	
	Trường THPT Chiềng Sinh
	Đơn xin chuyển
	

	5
	
	Trần Lê Ngọc Khánh
	11A4
	Chuyển đi kỳ 1
	29/08/2024
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	6
	
	Đỗ Quang Minh
	11A7
	Chuyển đi kỳ 1
	10/10/2024
	
	TTGDTX Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hóa
	Không có hồ sơ
	

	1
	
	Đỗ Thị Khánh Linh
	11A2
	Bảo lưu
	06/09/2024
	
	
	Đơn xin bảo lưu
	

	2
	
	Đỗ Văn Bình Minh
	11A3
	Bảo lưu
	10/02/2025
	
	
	Đơn xin bảo lưu
	

	3
	
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	11A3
	Thôi học kỳ 2
	10/02/2025
	
	
	Học bạ
	

	4
	
	Đỗ Quang Minh
	11A7
	Thôi học kỳ 1
	01/09/2024
	
	
	Không có hồ sơ
	

	5
	
	Dương Văn Quang
	11A7
	Thôi học kỳ 1
	10/09/2024
	
	
	Học bạ
	

	1
	2025 - 2026
	Trịnh Gia Huy
	Lớp 10
	Không nhập học
	08/2025
	Khoảng cách địa lí xa
	
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	2
	
	Nguyễn Anh Quang
	Lớp 10
	Không nhập học
	08/2025
	Khoảng cách địa lí xa
	
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	3
	
	Hà Thị Hồng Quyên
	Lớp 10
	Không nhập học
	08/2025
	Khoảng cách địa lí xa
	
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	4
	
	Trịnh Gia Huy
	Lớp 10
	Không nhập học
	08/2025
	Khoảng cách địa lí xa
	
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	5
	
	Đoàn Hà Phương
	Lớp 10
	Không nhập học
	08/2025
	Khoảng cách địa lí xa
	
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	6
	
	Nguyễn Nhật Lệ
	Lớp 10
	Không nhập học
	08/2025
	Khoảng cách địa lí xa
	
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	7
	
	Nguyễn Anh Sơn
	Lớp 10
	Không nhập học
	08/2025
	Khoảng cách địa lí xa
	
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	8
	
	Nguyễn Thùy Chi
	Lớp 10
	Không nhập học
	08/2025
	Khoảng cách địa lí xa
	
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	1
	
	Lê Chí Hiếu
	10A1
	Chuyển đi
	04/02/2026
	
	Trường THPT Đào Duy Từ
	Đơn xin chuyển
	

	2
	
	Dương Gia Huy
	10A1
	Chuyển đi
	20/01/2026
	
	Trường THPT Đào Duy Từ
	Đơn xin chuyển
	

	3
	
	Nguyễn Khánh Huy
	10A1
	Chuyển đi
	05/02/2026
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Không có hồ sơ
	

	4
	
	Nguyễn Duy Khánh
	10A1
	Chuyển đi
	20/01/2026
	
	Trường THPT Tô Hiến Thành
	Không có hồ sơ
	

	5
	
	Luyện Minh Sơn
	10A1
	Chuyển đi
	20/01/2026
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	6
	
	Nguyễn Lê Hải Đăng
	10A10
	Chuyển đi
	20/01/2026
	
	Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức
	Đơn xin chuyển
	

	7
	
	Trần Huy Khánh
	10A10
	Chuyển đi
	25/03/2026
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Không có hồ sơ
	

	8
	
	Lê Chí Hưng
	10A2
	Chuyển đi
	05/03/2026
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Không có hồ sơ
	

	9
	
	Bùi Tiến Mạnh
	10A2
	Chuyển đi
	20/01/2026
	
	Trường THPT Đào Duy Từ
	Đơn xin chuyển
	

	10
	
	Lê Như Quỳnh
	10A3
	Chuyển đi
	20/01/2026
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	11
	
	Nguyễn Minh Thành
	10A3
	Chuyển đi
	15/10/2025
	
	Trường THPT Tô Hiến Thành
	Không có hồ sơ
	

	12
	
	Vũ Lê Nhật Anh
	10A4
	Chuyển đi
	20/01/2026
	
	Trường THPT Đào Duy Từ
	Đơn xin chuyển
	

	13
	
	Lê Thanh Hợp
	10A4
	Chuyển đi
	03/04/2026
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Không có hồ sơ
	

	14
	
	Lê Quý Lâm
	10A4
	Chuyển đi
	20/01/2026
	
	Trường THPT Đào Duy Từ
	Không có hồ sơ
	

	15
	
	Trần Hải Phúc
	10A4
	Chuyển đi
	25/03/2026
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Không có hồ sơ
	

	16
	
	Nguyễn Đình Gia Bảo
	10A5
	Chuyển đi
	20/01/2026
	
	Trường THPT Đông Sơn 1
	Đơn xin chuyển
	

	17
	
	Lê Thị Thu Hà
	10A5
	Chuyển đi
	20/01/2026
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	18
	
	Phạm Khánh Huyền
	10A5
	Chuyển đi
	18/01/2026
	
	Trường THPT Đào Duy Từ
	Không có hồ sơ
	

	19
	
	Mai Khánh Ly
	10A5
	Chuyển đi
	05/02/2026
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Không có hồ sơ
	

	20
	
	Nguyễn Minh Ngọc
	10A5
	Chuyển đi
	20/01/2026
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	21
	
	Lê Hoàng Quỳnh Chi
	10A6
	Chuyển đi
	05/02/2026
	
	Trường THPT Đào Duy Từ
	Đơn xin chuyển
	

	22
	
	Lê Nguyễn Ngọc Hồi
	10A6
	Chuyển đi
	25/03/2026
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	23
	
	Nguyễn Nhật Lâm
	10A6
	Chuyển đi
	20/01/2026
	
	Trường THPT Đào Duy Từ
	Đơn xin chuyển
	

	24
	
	Dương Ngọc Hà Linh
	10A7
	Chuyển đi
	05/02/2026
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Không có hồ sơ
	

	25
	
	Tạ Bảo Phong
	10A7
	Chuyển đi
	20/01/2026
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	26
	
	Lê Ngọc Sơn
	10A7
	Chuyển đi
	20/01/2026
	
	Trường THPT Tô Hiến Thành
	Đơn xin chuyển
	

	27
	
	Ngô Lan Hương
	10A8
	Chuyển đi
	20/01/2026
	
	Trường THPT Tô Hiến Thành
	Không có hồ sơ
	

	28
	
	Phạm Hồ Quỳnh Nga
	10A8
	Chuyển đi
	05/03/2026
	
	THPT Phan Thúc Trực
	Đơn xin chuyển
	

	29
	
	Lê Đỗ Linh Giang
	10A9
	Chuyển đi
	30/09/2025
	
	Trường THPT Đào Duy Từ
	Không có hồ sơ
	

	1
	
	Thiều Thị Yến Như
	10A10
	Chuyển đến
	02/03/2026
	
	Trường THPT Đông Sơn 2
	Đơn xin chuyển
	

	2
	
	Lê Công Hoàng Long
	10A4
	Chuyển đến
	01/10/2025
	
	Trường THPT Đông Sơn 2
	Đơn xin chuyển
	

	3
	
	Nguyễn Xuân Giang
	10A4
	Chuyển đến
	08/09/2025
	
	THPT Vĩnh Lộc B
	Đơn xin chuyển
	

	4
	
	Lê Thị Ngọc Anh
	10A5
	Chuyển đến
	10/10/2025
	
	Trường THPT Đông Sơn 2
	Đơn xin chuyển
	

	5
	
	Đào Thị Hải Yến
	10A5
	Chuyển đến
	10/10/2025

	
	Trường THPT Đông Sơn 2
	Đơn xin chuyển
	

	6
	
	Doãn Thị Hương Ly
	10A5
	Chuyển đến
	10/10/2025

	
	Trường THPT Đông Sơn 2
	Đơn xin chuyển
	

	7
	
	Nguyễn Văn Tùng
	10A6
	Chuyển đến
	10/01/2026

	
	Trường THCS&THPT Thống nhất
	Đơn xin chuyển
	

	8
	
	Phạm Thị Bình An
	10A7
	Chuyển đến
	19/02/2026

	
	Trường THPT Đông Sơn 2
	Đơn xin chuyển
	

	9
	
	Đỗ Thị Ly
	10A7
	Chuyển đến
	21/11/2025

	
	Trường THCS&THPT Quan Hóa
	Đơn xin chuyển
	

	10
	
	Khương Tuấn Kiệt
	10A6
	Chuyển đến
	10/10/2025

	
	THPT Lang Chánh
	Đơn xin chuyển
	

	1
	
	Lê Hải Anh
	11A1
	Chuyển đi
	08/09/2025
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	2
	
	Đỗ Huy Hoàng
	11A2
	Chuyển đi
	15/09/2025
	
	Trường THPT Đào Duy Từ
	Không có hồ sơ
	

	3
	
	Lê Thị Thy Lệ
	11A2
	Chuyển đi
	11/08/2025
	
	Trường THPT Trần Văn Ơn
	Đơn xin chuyển
	

	4
	
	Phùng Bá Khiêm
	11A3
	Chuyển đi
	16/09/2025
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	5
	
	Nguyễn Bá Tâm
	11A3
	Chuyển đi
	06/09/2025
	
	Trường THPT Đào Duy Từ
	Đơn xin chuyển
	

	6
	
	Lê Thị Tường Vy
	11A4
	Chuyển đi
	01/10/2025
	
	Trường THPT Lê Văn Hưu
	Đơn xin chuyển
	

	7
	
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	11A5
	Chuyển đi
	08/09/2025
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	8
	
	Bế Thanh Nhật Minh
	11A5
	Chuyển đi
	16/09/2025
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	9
	
	Nguyễn Lê Thế Sơn
	11A5
	Chuyển đi
	20/01/2026
	
	Trường THPT Đông Sơn 1
	Không có hồ sơ
	

	10
	
	Nguyễn Phúc Hưng
	11A6
	Chuyển đi
	06/09/2025
	
	Trung tâm GDNN-GDTX số 1
	Đơn xin chuyển
	

	11
	
	Lê Đình Phong
	11A6
	Chuyển đi
	16/09/2025
	
	Trường THPT Đào Duy Từ
	Không có hồ sơ
	

	12
	
	Nguyễn Vũ Quân
	11A8
	Chuyển đi
	16/09/2025
	
	Trường THPT Đào Duy Từ
	Không có hồ sơ
	

	1
	
	Nguyễn Duy Đạt
	11A4
	Chuyển đến
	06/09/2025
	
	Trường THPT Đông Sơn 2
	Không có hồ sơ
	

	2
	
	Lê Thị Bích Châm
	11A5
	Chuyển đến
	12/09/2025
	
	Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
	Đơn xin chuyển
	

	3
	
	Lê Quang Tuấn Anh
	11A7
	Chuyển đến
	06/09/2025
	
	Trường THPT Đông Sơn 2
	Không có hồ sơ
	

	4
	
	Hà Đình Minh
	11A8
	Chuyển đến
	06/09/2025
	
	Trường THPT Cầm Bá Thước
	Đơn xin chuyển
	

	5
	
	Nguyễn Thị Hà Linh
	11A8
	Chuyển đến
	06/09/2025
	
	Trường THPT Đông Sơn 2
	Không có hồ sơ
	

	1
	
	Lê Thị Như Quỳnh
	12A7
	Chuyển đi
	15/09/2025

	
	Trường THPT Đông Sơn 2
	Đơn xin chuyển
	

	1
	
	Phạm Nguyễn Hải Nam
	12A2
	Bỏ học
	
	
	
	Không có hồ sơ
	

	2
	
	Trần Văn Sỹ
	12A6
	Bỏ học
	
	
	
	Không có hồ sơ
	

	1
	
	Nguyễn Duy Trường Sơn
	12A2
	Chuyển đến
	14/11/2025
	
	Trường Trung học phổ thông Gang Thép
	Đã trả khi học xong 12
	

	2
	
	Thiều Sỹ Sơn
	12A7
	Chuyển đến
	05/09/2025
	
	Trường THPT Đông Sơn 2
	Đã trả khi học xong 12
	

	3
	
	Lê Văn Đức
	12A7
	Chuyển đến
	06/09/2025
	
	Trường THPT Đông Sơn 2
	Đơn xin chuyển
	

	4
	
	Tô Văn Gia Hưng
	12A7
	Chuyển đến
	06/09/2025
	
	Trường THPT Đông Sơn 2
	Đơn xin chuyển
	

	1
	2026- 2027
	Nguyễn Ngọc Linh An

	Lớp 10
	Không nhập học
	7/2026
	Khoảng cách địa lí xa
	Dân lập Đông Bắc Ga
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	2
	
	Cao Khánh Chi
	Lớp 10
	Không nhập học
	7/2026
	Khoảng cách địa lí xa
	Dân lập Đông Bắc Ga
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	3
	
	Nguyễn Gia Tuấn Kiệt

	Lớp 10
	Không nhập học
	7/2026
	Khoảng cách địa lí xa
	Thể dục thể thao Thanh Hóa
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	4
	
	Nguyễn Lê Phương Linh

	Lớp 10
	Không nhập học
	7/2026
	Khoảng cách địa lí xa
	TTGDTX Bến Cát – TP HCM
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	5
	
	Lê Duy Thành

	Lớp 10
	Không nhập học
	7/2026
	Khoảng cách địa lí xa
	TTGDTX tỉnh
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	6
	
	Phạm Gia Lê Tùng

	Lớp 10
	Không nhập học
	7/2026
	Khoảng cách địa lí xa
	Trường Nghề Ninh Bình
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	7
	
	Trần Lê Trường Giang

	Lớp 10
	Không nhập học
	7/2026
	Khoảng cách địa lí xa
	Dân lập Đông Bắc Ga
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	8
	
	Nguyễn Ngọc Cẩm Tú

	Lớp 10
	Không nhập học
	7/2026
	Khoảng cách địa lí xa
	Dân lập Đông Bắc Ga
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	9
	
	Phạm Bình Minh

	Lớp 10
	Không nhập học
	7/2026
	Khoảng cách địa lí xa
	Dân lập Đông Bắc Ga
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	10
	
	Phạm Tuấn Nghĩa
	Lớp 10
	Không nhập học
	7/2026
	Khoảng cách địa lí xa
	Dân lập Đông Bắc Ga
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	11
	
	Hoàng Diệu Châu

	Lớp 10
	Không nhập học
	7/2026
	Khoảng cách địa lí xa
	Dân lập Đông Bắc Ga
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	12
	
	Hoàng Thị Trang Nhung
	Lớp 10
	Không nhập học
	7/2026
	Khoảng cách địa lí xa
	Dân lập Đông Bắc Ga
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	13
	
	Nguyễn Ngọc Ánh

	Lớp 10
	Không nhập học
	7/2026
	Khoảng cách địa lí xa
	Dân lập Đông Bắc Ga
	Đơn xin rút hồ sơ không nhập học
	

	1
	
	Lê Xuân Tùng 
	11B1
	Chuyển đi
	31/08/2026
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Không có hồ sơ
	

	2
	
	Nguyễn Hoàng Thanh
	11B3
	Chuyển đi
	31/08/2026
	
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Đơn xin chuyển
	

	3
	
	Nguyễn Gia Huy
	11B6
	Chuyển đi
	01/09/2026
	
	Trường THPT Tân Hiệp
	Đơn xin chuyển
	

	1
	
	Lê Văn Dũng
	12B6
	Đã mất do tai nạn
	
	
	
	
	


Chốt 132 hồ sơ biến động: có hồ sơ  94, không có hồ sơ 38 
7. Kiểm tra hồ sơ quản lý học sinh
	STT
	Loại hồ sơ
	Tổng số phải có
	Số đã kiểm tra
	Đầy đủ, hợp lệ
	Thiếu/sai sót
	Không tìm thấy
	Nội dung cần khắc phục

	1
	Sổ gọi tên ghi điểm điện tử
	
	
	
	
	
	

	2
	Sổ gọi tên ghi điểm bản in lưu
	49
	24
	24
	25
	
	In bổ sung

	3
	Học bạ gốc
	331
	331
	331
	0
	0
	

	4
	Hồ sơ chuyển trường đi/đến
	99
	99
	69
	
	30
	

	5
	Hồ sơ thôi học, quyết định xóa tên (nếu có)
	8
	8
	8
	
	
	

	6
	Hồ sơ tiếp nhận học sinh trở lại học tập/bảo lưu
	2
	2
	2
	
	
	

	7
	Hồ sơ không nhập học so với trúng tuyển ban đầu
	23
	23
	15
	
	8
	HT về hưu không bàn giao


9. Tổng hợp kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra
	STT
	Nội dung
	Kết quả/số lượng
	Tồn tại, hạn chế
	Kiến nghị xử lý

	1
	Số hồ sơ đăng ký dự tuyển đã rà soát
	
	
	

	2
	Số hồ sơ thiếu/chưa hợp lệ
	
	
	

	3
	Số trường hợp dữ liệu giấy và phần mềm không khớp
	
	
	

	4
	Số học sinh thực học chưa xác định đủ căn cứ tiếp nhận
	
	
	

	5
	Số trường hợp chuyển đến/chuyển đi cần xác minh
	
	
	

	6
	Số trường hợp sai lệch hồ sơ quản lý học sinh
	
	
	

	7
	Số trường hợp đã khắc phục / cần tiếp tục xử lý
	
	
	



Ghi chú: Ghi rõ ngày chốt số liệu. Phân biệt thiếu hồ sơ, sai sót nghiệp vụ, chậm cập nhật dữ liệu và trường hợp có dấu hiệu tiếp nhận/quản lý học sinh chưa đúng quy định; chỉ kết luận sau khi xác minh căn cứ liên quan.
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC                                       ĐẠI DIỆN BAN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)              					(Ký, ghi rõ họ tên)
                                                                    Lưu Thị Lan
                                                                          Phạm Quý Dương
                                                                      Lê Thị Loan
	           Lê Trung Hưng
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